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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HU ỆN CH U TH NH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 TỈNH ĐỒNG THÁP   

  

 Bản án số:  81/2018/DS-ST  

 Ngày  05/12/2018 

   v   r n     p  ợp đồng  

  v y tài sản ”  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH N   N HU ỆN CH U TH NH  TỈNH ĐỒNG THÁP  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng Nguy n  uố    ng   

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguy n   ùy  r ng.  

          2. Bà  rần   ị P iến. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n  ăn N ân,     ký  ò  án n ân dân  uyện 

Châu Thành  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
hu ện Châu Th nh tham gia phiên toà: Bà 

Nguy n   ị Bạ   N - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 05 tháng 12 năm 2018,  tại tr  s   ò  án n ân dân  uyện C âu   àn , 

xét xử sơ t ẩm  ông k  i v  án t   lý số: 151/2016/TLST-DS ngày 01/6/2016 về 

  r n     p  ợp đồng v y tài sản” t eo  uyết địn  đ   v  án r  xét xử số: 

174/2018  ĐXX-ST ngày 01/11/2018,  uyết địn   oãn p iên tò  số 114 2018  ĐS -

DS ngày 19/11/2018, giữ   á  đ ơng sự: 

- Nguyên đơn:  Ngân hàng T 

Đị    ỉ: 266-268, đ ờng N, p  ờng N,  uận A, t àn  p ố   ồ C   Min   

  ư i  ại diện theo pháp  u t: Ông Phan Huy K -  ổng Giám đố . 

  ư i  ại diện theo ủ  qu  n: Ông  uỳn  Ngọ  N -  r  ng p òng gi o dị   S  

Đé  - Ngân hàng T chi n án  tỉn  Đồng   áp, đị    ỉ: A4-A5-A6, Nguy n Sin  s  , 

p  ờng B, t àn  p ố S, tỉn  Đồng   áp. 

  ư i  ại diện theo ủ  qu  n  ại: Ông Nguy n  ăn  , sin  năm 1977, P ó 

 r  ng p òng gi o dị   S  Đé  - Ngân hàng T   i n án  tỉn  Đồng   áp, đị    ỉ : A4-

A5-A6, Nguy n Sin  s  , p  ờng B, t àn  p ố S, tỉn  Đồng   áp. 

- Bị đơn: Lê   ị Cẩm  , sin  năm 1971 
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Đị    ỉ  đăng ký t  ờng trú: 317 C, tổ 9,  p  , xã  ,  uyện C, tỉn  Đồng   áp.  

 ại p iên tò   ó mặt: ông Nguy n  ăn   (Đại diện  ợp p áp  ủ  nguyên đơn). 

  ng mặt: bà Lê   ị Cẩm   (Bị đơn). 

NỘI  UNG VỤ ÁN: 

Theo  ơn khởi kiện    n    20/5/2016, v  tại phiên tòa, ông   u ễn Văn T (là 

Đại diện hợp pháp của n u ên  ơn) trình bày:  

Ngày 06/11/2012, Ngân hàng  MCP Sài Gòn t  ơng t n   i n án  Đồng   áp 

P òng gi o dị   S  Đé  cho bà Lê   ị Cẩm   v y tiền t eo  ợp đồng t n d ng ngày 

06 11 2012, vốn v y 70.000.000 đồng, lãi su t 1% t áng, t ời  ạn 48 t áng, tổng số vốn 

và lãi p ải trả t eo  ợp đồng là 103.600.000 đồng, p  ơng tt ứ  trả nợ: vốn, lãi   i  đều 

t àn  48 kỳ trả nợ  àng tháng trong 48 tháng (từ ngày 06 11 2016 đến ngày 

06/11/2016), tài sản bảo đảm ng ĩ  v  trả nợ v y: k ông  ó.  uá tr n  t ự   iện, kể từ 

kỳ trả nợ t ứ 40 về s u (ngày 25/02/2016 về s u) thì bà Lê   ị Cẩm   k ông trả vốn, lãi 

đúng theo quy địn   ợp đồng. Tính đến ngày 20 5 2016 t   bà T  òn nợ: vốn gố  p ải 

trả: 11.740.550 đồng; lãi trong  ạn 2.100.000 đồng; Lãi quá  ạn: 1.050.000 đồng.   

Nay Ngân  àng yêu  ầu bà Lê   ị Cẩm   trả nợ v y 14.890.550 đồng (nợ gố : 

11.740.550 đồng; lãi p át sin  tạm t n  đến ngày 20 5 2016: 3.150.000 đồng) và tiếp t   

trả lãi p át sin    o đến k i t  n  toán xong nợ v y t eo quy địn   ủ   ợp đồng t n 

d ng ngày 06 11 2012.  

 ề   i p   đăng p át t ông báo  á  văn bản tố t ng  ủ   ò  án trên p  ơng tiện 

thông tin đại   úng: Ngân  àng đồng ý   ịu toàn bộ   i p   đăng p át là 3.000.000 

đồng (đã nộp và t  n  toán xong).  

    ơn    Lê Th  Cẩm T v ng mặt từ k i t   lý đến n y, k ông đến  ò  án và 

 ũng k ông gửi văn bản tr n  bày ý kiến, yêu  ầu liên qu n.  

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân hu ện Châu Th nh phát  iểu quan  iểm   

 ề tố t ng:   ống n  t v i tr n  tự t ủ t   t   lý,  ò  giải, xét xử v  án. Đại diện 

 ợp p áp  ủ  nguyên đơn t ự   iện đầy đủ quyền và ng ĩ  v  k i t  m gi  tố t ng. Bị 

đơn k ông t ự   iện quyền và ng ĩ  v  tố t ng k i t  m gi  tố t ng.  iệ  tuân t eo 

p áp luật  ủ    ẩm p án và  ội đồng xét xử trong quá tr n  giải quyết, m  p iên tò  

xét xử v  án là đúng quy địn  p áp luật.   ống n  t t ủ t   tiếp t   p iên tò  xét xử 

v  án v ng mặt bị đơn bà Lê   ị Cẩm  .  

 ề nội dung: Đề ng ị  ội đồng xét xử    p n ận yêu  ầu  ủ  nguyên đơn. Buộ  

bị đơn trả cho Ngân hàng nợ v y 14.890.550 đồng (nợ gố : 11.740.550 đồng; lãi p át 

sin  tạm t n  đến ngày 20 5 2016): 3.150.000 đồng) và tiếp t   trả lãi v y p át sin  t eo 

quy địn   ủ   ợp đồng t n d ng   o đến k i t i  àn  án xong.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]  ề tố t ng:   

[1.1] Quá tr n  tố t ng,  ò  án đã áp d ng đầy đủ  á  p  ơng t ứ  tống đạt  ợp 

lệ  á  văn bản tố t ng liên qu n đến việ  t   lý giải quyết v  án t eo quy địn  p áp 

luật để triệu tập  ác đ ơng sự đến  ò  án giải quyết tr n     p trong v  án n  ng bà 

Lê   ị Cẩm   đều v ng mặt k ông lý do và  ũng k ông gửi văn bản tr n  bày ý kiến, 

yêu  ầu liên qu n đến quyền và ng ĩ  v  tố t ng  ủ  bà T trong v  án.  

[1.2]  ại p iên tò  lần t ứ n  t m  lú  13 giờ 30 phút ngày 19/11/2018, tại tr  s  

 ò  án n ân dân  uyện C âu   àn ,  ó mặt đại diện  ợp p áp  ủ  nguyên đơn, v ng 

mặt bị đơn bà Lê   ị Cẩm  , nên  ội đồng xét xử  oãn p iên tò  và  n địn  t ời gi n 

m  lại p iên tò  vào lú  13 giờ 30 p út ngày 05 12 2018 t eo quy địn  tại k oản 1 

Điều 227  ủ  Bộ luật tố t ng dân sự.  ại p iên tò  lần t ứ   i m  lú  13 giờ 30 phút 

ngày 05/12/2018, tại tr  s   ò  án n ân dân  uyện C âu   àn ,  ó mặt đại diện  ợp 

pháp  ủ  nguyên đơn, v ng mặt bị đơn bà Lê   ị Cẩm  , nên  ội đồng xét xử quyết 

địn  tiếp t   p iên tò  xét xử v  án v i sự  ó mặt  ủ  đại diện  ợp p áp  ủ  nguyên 

đơn, v ng mặt bị đơn, theo quy địn  tại điểm đ k oản 2 Điều 227  ủ  Bộ luật tố t ng 

dân sự.  

[1.3] Đơn k  i kiện  ủ  nguyên đơn về việ  tr n     p  ợp đồng v y tài sản v i 

bị đơn t uộ  t ẩm quyền giải quyết xét xử  ủ   ò  án n ân dân  uyện C âu   àn . 

  ời  iệu k  i kiện  òn trong t ời  ạn p áp luật quy địn .  

[2]  ề nội dung: 

[2.1] Xét việ  nguyên đơn Ngân hàng T yêu  ầu Bị đơn bà Lê   ị Cẩm   trả nợ 

vay 14.890.550 đồng (nợ gố : 11.740.550 đồng; lãi p át sin  tạm t n : 3.150.000 đồng) 

và tiếp t   trả lãi p át sin    o đến k i trả xong nợ v y t eo quy địn   ủ   ợp đồng t n 

d ng. Xét t  y yêu  ầu  ủ  nguyên đơn p ù  ợp v i số liệu,   ứng từ kế toán về d  

nợ, v i tài liệu,   ứng  ứ  t u t ập đ ợ ,  còn bà T k ông đến  ò  án và  ũng k ông 

gửi văn bản tr n  bày ý kiến liên quan đến việ  trả nợ v y. N   vậy Ngân hàng yêu 

 ầu bà T  òn nợ v y 14.890.550 đồng (nợ gố : 11.740.550 đồng; lãi p át sin  tạm t n  

đến ngày 20 5 2016 là: 3.150.000 đồng) và tiếp t   trả lãi phát sinh   o đến k i trả xong 

nợ v y theo quy địn   ủ   ợp đồng t n d ng là  ó  ăn  ứ    p n ận.  

[2.2]  ề   i p   đăng p át t ông báo  á  văn bản tố t ng  ủ   ò  án trên p  ơng 

tiện t ông tin đại   úng: Ngân  àng đồng ý   ịu toàn bộ   i p   đăng p át là 

3.000.000 đồng (đã nộp và t  n  toán xong). 

[2.3]  ề án p  : Bà Lê   ị Cẩm   p ải   ịu án p   dân sự sơ t ẩm t ơng ứng 

ng ĩ  v  nợ vay t eo quy địn  p áp luật.  

 [2.4] Ý kiến p át biểu  ủ  Kiểm sát viên là  ó  ăn  ứ p ù  ợp quy địn  p áp 
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luật.  

Vì các  ẽ trên, 

QU ẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào: 

- Cá  Điều: 26, 35, 91, 92,  147, 180, 184, 185, , 235,  273, K oản 2 Điều 227 

 ủ  Bộ luật tố t ng dân sự;  

- Cá  Điều: 427, 471, 474  ủ  Bộ luật dân sự năm 2005;   

- Điều 27  ủ  P áp lện  án p  , lệ p    oà án năm 2009 và Điều 48  ủ  

Ng ị quyết số 326 2016  BN    14 ngày 30 12 2016 quy địn  về mứ  t u, 

mi n, giảm, t u, nộp, quản lý và sử d ng án p   và lệ p    ò  án.   

- Luật t i  àn  án dân sự năm 2008 đã đ ợ  sử  đổi bổ sung năm 2014. 

Tuyên xử:  

1. C  p n ận yêu  ầu  ủ  nguyên đơn Ngân hàng T. Buộ  bà Lê   ị Cẩm   trả 

cho Ngân hàng T nợ v y 14.890.550 đồng (nợ gố : 11.740.550 đồng; lãi p át sin  tạm 

tính đến ngày 20 5 2016 là   3.150.000 đồng), và tiếp t   trả lãi p át sin  t n  từ ngày 

20 5 2016   o đến k i trả xong nợ v y t eo quy địn  tại  ợp đồng t n d ng ngày 

06/11/2012 .  

2.  ề   i p   đăng p át t ông báo  á  văn bản tố t ng  ủ   ò  án trên p  ơng 

tiện t ông tin đại   úng: Ngân  àng   ịu toàn bộ   i p   đăng p át là 3.000.000 đồng 

(đã nộp và t  n  toán xong).  

3.  ề án p   dân sự sơ t ẩm:  

- Bà Lê   ị Cẩm   p ải   ịu án p   dân sự sơ t ẩm là 744.500 đồng.  

-  oàn trả lại   o Ngân  àng Số tiền tạm ứng án p   đã nộp 372.000 đồng theo 

Biên l i t u tạm ứng án p  , lệ p    ò  án số 00104 ngày 01/6/2016  ủ  C i     t i 

hàn  án dân sự  uyện C âu   àn .  

4.  r ờng  ợp bản án, quyết địn  đ ợ  t i  àn  t eo quy địn  tại điều 2 Luật t i 

 àn  án dân sự t   ng ời đ ợ  t i  àn  án dân sự, ng ời p ải t i  àn  án dân sự có 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  

bị   ỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  điều 6, 7, và 9  ủ  Luật t i  àn  án dân 

sự năm 2008 đã đ ợ  sử  đổi bổ sung năm 2014; t ời  iệu t i  àn  án đ ợ  t ự   iện 

t eo quy địn  tại Điều 30 Luật t i  àn  án dân sự năm 2008 đã đ ợ  sử  đổi bổ sung 

năm 2014. 

5.  ề quyền k áng  áo: Cá  đ ơng sự  ó quyền làm đơn k áng  áo bản án trong 
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t ời  ạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đ ơng sự v ng mặt  ó quyền làm đơn k áng 

 áo trong  ạn 15 ngày kề từ ngày n ận đ ợ  bản án  oặ  từ ngày bản án đ ợ  tống đạt 

 ợp lệ t eo quy địn   ủ  Bộ luật tố t ng dân sự. 

 

Nơi nhận:  
- Đ ơng sự;  
-  iện KSND  uyện C âu   àn ; 

- C i       ADS  uyện C âu   àn ; 

-  AND tỉn  Đồng   áp; 

- L u  ồ sơ v  án; 

- L u văn t    ò  án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

N    n Q  c H n  

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


